

Phụ lục VIII.2
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025
(Kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	Danh mục dự án, địa danh (cấp huyện, xã cũ)
	Quyết định đầu tư ban đầu 
	Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 
	Kế hoạch 2025
	Trong đó
	Chủ đầu tư/ Đơn vị được hỗ trợ mục tiêu

	
	
	Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành
	TMĐT 
	
	
	NSTT
	XSKT
	Tiền sử dụng đất
	Vốn các chương trình MTQG
	Vốn khác (tiền SDĐ, tăng thu tiết kiệm chi, kết dư,…)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	6.1
	6.2
	6.3
	6.4
	6.5
	7

	
	HUYỆN ĐỒNG PHÚ
	
	
	
	152.365,398499
	25.371,000000
	11.988,000000
	50.512,398499
	12.000,000000
	52.494,000000
	

	A
	KHỐI HUYỆN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Xây dựng 12 phòng học Trường THCS Thuận Phú, xã Thuận Phú
	  8073/QĐ-UBND ngày 15/10/2021
	              14.800 
	              14.800 
	             13,493127 
	           13,493127 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Phú

	2
	Xây dựng trụ sở làm việc UBND xã Tân Tiến
	 
	 
	 
	             21,618000 
	           21,618000 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Phú

	3
	Xây dựng đường tổ 8, tổ 10 khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú
	 10011/QĐ-UBND ngày 30/12/2021
	                3.500 
	                3.500 
	             39,076363 
	 
	 
	           39,076363 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Phú

	4
	Xây dựng chỉnh trang Công viên Khu Dân cư tập trung huyện
	10012/QĐ-UBND ngày 30/12/2021
	                5.000 
	                5.000 
	           146,594672 
	         146,594672 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Phú

	5
	Xây dựng đường DH Thuận Phú -Thuận Lợi (từ ĐT 758 vào ấp Đồng Búa), xã Thuận Phú
	 10013/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 
	              23.500 
	              23.500 
	           113,748560 
	         113,748560 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Phú

	6
	Xây dựng đường vào Điểm trường Km12 Trường TH và THCS Đồng Tâm, ấp 4, xã Đồng Tâm
	 10015/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 
	                1.200 
	                1.200 
	             31,000000 
	           31,000000 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Phú

	7
	Nâng cấp, mở rộng đường nối từ ĐT 753 đi nghĩa trang Nhân dân huyện Đồng Phú
	 10016/QĐ-UBND ngày 30/12/2021
	                6.200 
	                6.200 
	           173,781818 
	         173,781818 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Phú

	8
	Xây dựng đường GTNT ấp Phước Tiến đi ấp Nam Đô, xã Tân Phước
	10018/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 
	              17.000 
	              17.000 
	           244,853000 
	 
	 
	         244,853000 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Phú

	9
	Nâng cấp đường GTNT từ ĐT741 (bên hông trường TH Tân Lập) đến KDC ấp 4, xã Tân Lập (TLA12)
	 10021/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 
	              10.000 
	              10.000 
	             50,286673 
	 
	 
	           50,286673 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Phú

	10
	XD đường từ ĐT.753 ấp suối Da đến ấp 5, xã Tân Hưng
	 10024/QĐ-UBND ngày 30/12/2021
	              21.600 
	              21.600 
	           117,061064 
	 
	 
	         117,061064 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Phú

	11
	Xây dựng hệ thống thoát nước các tuyến đường khu Dân cư tập trung, khu phố Tân Liên, thị trấn Tân Phú
	7555/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 
	              14.990 
	              14.990 
	        1.770,400000 
	 
	 
	      1.770,400000 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Phú

	12
	Đầu tư xây dựng nối dài các đường tổ đấu nối với đường DH KCN Phía Tây Nam Đồng Xoài, xã Tân Tiến (tổ 1, tổ 15,  tổ 17, tổ 29, tổ 39, tổ 43...)
	 7556/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 
	              10.000 
	              10.000 
	              0,341982 
	 
	 
	            0,341982 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Phú

	13
	Đầu tư xây dựng nối dài các đường tổ đấu nối với đường DH KCN Phía Tây Nam Đồng Xoài, xã Tân Lập (tổ 20, tổ 26, tổ 30, tổ 36, tổ 46...)
	7557/QĐ-UBND ngày 29/12/2022
	                9.900 
	                9.900 
	             81,041811 
	 
	 
	           81,041811 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Phú

	14
	Xây dựng Nhà làm việc một cửa và khối đoàn thể xã Tân Hòa
	7567/QĐ-UBND ngày 29/12/2022  
	                3.800 
	                3.800 
	             10,693319 
	 
	 
	           10,693319 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Phú

	15
	Nâng cấp láng nhựa đường từ dốc 5 tầng đi nhà văn hoá ấp 2, xã Đồng Tiến.
	5062/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 
	                8.500 
	                8.500 
	        5.518,000000 
	      2.000,000000 
	 
	      3.518,000000 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Phú

	16
	Xây dựng nhà làm việc Một cửa và khối đoàn thể xã Đồng Tâm, 
	 5067/QĐ-UBND  ngày 28/12/2023 
	                3.800 
	                3.800 
	           938,000000 
	         800,000000 
	 
	         138,000000 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Phú

	17
	Mua sắm thiết bị 10 phòng chức năng và bộ môn Trường THCS Tân Lập, 
	5071/QĐ-UBND  ngày 28/12/2023 
	                3.200 
	                3.200 
	           670,000000 
	         670,000000 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Phú

	18
	Xây dựng Trường PT DTNT và THCS Đồng Phú đạt chuẩn quốc gia (Hạng mục: nhà tập đa năng; Xây dựng  nhà văn hóa; trang thiết bị:...) 
	5072/QĐ-UBND  ngày 28/12/2023 
	                8.400 
	                8.400 
	        4.171,000000 
	      2.000,000000 
	 
	 
	 
	      2.171,000000 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Phú

	19
	Xây dựng nhà thi đấu đa năng và mua sắm thiết bị các phòng chức năng Trường TH và THCS Tân Hòa, 
	5073/QĐ-UBND  ngày 28/12/2023 
	                6.300 
	                6.300 
	        2.616,000000 
	      1.200,000000 
	 
	 
	 
	      1.416,000000 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Phú

	20
	Xây dựng 04 phòng chức năng điểm chính, 01 phòng học điểm lẻ, các hạng mục phụ trợ và mua sắm thiết bị các phòng chức năng Trường MN Tân Phước; 
	5074/QĐ-UBND  ngày 28/12/2023 
	                8.300 
	                8.300 
	        3.183,000000 
	      2.000,000000 
	 
	 
	 
	      1.183,000000 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Phú

	21
	Xây dựng nhà thi đấu đa năng, nhà xe và mua sắm thiết bị các phòng chức năng Trường TH Đồng Tiến, 
	5076/QĐ-UBND  ngày 28/12/2023 
	                7.200 
	                7.200 
	        3.838,000000 
	      2.000,000000 
	 
	 
	 
	      1.838,000000 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Phú

	22
	Dự án xây dựng 40 phòng học Trường đạt chuẩn quốc gia và Chương trình giáo giáo dục phổ thông. 
	2456/QĐ-UBND  ngày 12/7/2023 
	              28.000 
	              28.000 
	        6.184,000000 
	 
	 
	      1.907,000000 
	 
	      4.277,000000 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Phú

	23
	Mua sắm thiết bị 10 phòng (04 phòng phục vụ học tập và 06 phòng học) Trường MN Thuận Phú
	 4222/QĐ-UBND ngày 09/12/2024 
	                1.000 
	                  986 
	           986,000000 
	         986,000000 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Phú

	24
	Điều chỉnh quy hoạch khu dân cư xã Tân Tiến
	10202/QĐ-UBND ngày 31/12/2022
	                   792 
	 
	           140,339169 
	 
	 
	         140,339169 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Phú

	25
	Lập quy hoạch chi tiết điểm dân cư, kết hợp chợ ấp Thạch Màng xã Tân Lợi
	7781/QĐ-UBND ngày 16/9/2021
	                   450 
	                  450 
	             81,531482 
	 
	 
	           81,531482 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Phú

	26
	Xây dựng đường Tổ 9 kết nối giao thông với đường Phú Riềng Đỏ (đường Đông Tây 8), khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú 
	 4533/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 
	                1.800 
	                1.800 
	           145,000000 
	 
	 
	 
	 
	         145,000000 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Phú

	27
	Nâng cấp mở rộng đường Phạm Ngọc Thạch, khu phố Tân Liên, thị trấn Tân Phú
	 4543/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 
	              48.717 
	              48.717 
	        5.965,000000 
	 
	 
	 
	 
	      5.965,000000 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Phú

	28
	San lấp mặt bằng QH KDC ấp 4, xã Đồng Tâm
	 4548/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 
	                2.100 
	                2.100 
	             70,000000 
	 
	 
	 
	 
	           70,000000 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Phú

	29
	Tuyến số 1: (theo quy hoạch là tuyến kết nối số 02): Đầu tuyến giao với ĐT.741 (khoảng Km51+450, ấp 2, xã Tân Lập), cuối tuyến giao với đường Đồng Phú – Bình Dương (giáp đường trục khu tái định cư khoảng Km35), dài 10,48km; quy mô đầu tư: Chiều dài tuyến 5,6/10,48km, lộ giới 32m
	 2188/QĐ-UBND ngày 31/7/2020
	              69.303 
	              69.303 
	           173,000000 
	 
	 
	 
	 
	         173,000000 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Phú

	30
	Tuyến số 2: (theo quy hoạch là tuyến kết nối số 03): Đầu tuyến giao với đường ĐT.741 (khoảng Km53+435), cuối tuyến giao với đường Đồng Phú – Bình Dương (giáp đường trục KCN tại khoảng Km32+600); Quy mô: Chiều dài tuyến 4,2/9,8km, lộ giới 65m
	 2189/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 
	              46.132 
	              46.132 
	        3.355,000000 
	 
	 
	 
	 
	      3.355,000000 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Phú

	31
	Tuyến số 4: (theo quy hoạch là tuyến kết nối số 05): Đầu tuyến giao với đường ĐT.741 (khoảng km60+750), cuối tuyến giao với đường Đồng Phú – Bình Dương (giáp đường trục KCN tại khoảng Km27+600). Quy mô: Chiều dài tuyến 8,2/10,5km, lộ giới 42m
	 2191/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 
	              61.464 
	              61.464 
	        9.669,000000 
	 
	 
	 
	 
	      9.669,000000 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Phú

	32
	Xây dựng đường kết nối huyện Đồng Phú với huyện Phú Riềng (kết nối từ ĐT 758, xã Thuận Phú đến ranh huyện Phú Riềng)
	 3372/QĐ-UBND ngày 16/9/2023 
	                8.000 
	                7.000 
	           428,000000 
	                      -   
	 
	         428,000000 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Phú

	33
	NC láng nhựa Đường Cây điệp-Nam Đô(Từ đường Lam Sơn-Tân Phước đến điểm trường tiểu học ấp Nam Đô)
	 4547/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 
	                6.500 
	                6.402 
	        2.903,000000 
	      1.500,000000 
	 
	      1.403,000000 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Phú

	34
	Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã, thị trấn trên địa bàn huyện giai đoạn 2023-2025 (Hạng mục: Xây dựng nhà ở doanh trại và trụ sở làm việc 11 xã, thị trấn);
	 5064/QĐ-UBND  ngày 28/12/2023 
	              58.800 
	              47.466 
	      31.953,000000 
	      7.000,000000 
	 
	    17.530,000000 
	 
	      7.423,000000 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Phú

	35
	Xây dựng đường xuyên tâm Tân Hưng - Tân Lập
	 7554/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 
	            180.000 
	            180.000 
	      28.311,000000 
	      2.220,000000 
	 
	    12.685,000000 
	 
	    13.406,000000 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Phú

	36
	Nâng cấp, mở rộng đường giao thông xã Tân Hòa đi xã Tân Lợi
	 2117/QĐ-UBND ngày 16/6/2023 
	              90.000 
	              90.000 
	        4.000,000000 
	      2.000,000000 
	 
	         597,000000 
	 
	      1.403,000000 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Phú

	37
	Xây dựng 4 phòng học và 04 phòng chức năng và một số hạng mục phụ trợ Trường MN Tân Hòa
	 4630/QĐ-UBND ngày 17/12/2024 
	                9.300 
	               9.300 
	        9.000,000000 
	 
	        4.688,000000 
	      4.312,000000 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Phú

	 
	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI
	 
	 
	 
	                        -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
	 
	 
	 
	                        -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nâng cấp cải tạo đường GTNT từ ngã ba nhà ông Ba Phương đi nhà bà Út Linh kết nối xã Tân Lợi và Tân Hưng (Giai đoạn 2; 1,8km)
	 3053/QĐ-UBND ngày 10/7/2024
	                3.312 
	                3.312 
	           142,686612 
	 
	 
	         142,686612 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Phú

	2
	Nâng cấp, cải tạo đường GTNT từ khu sinh thái ấp 1 kết nối xã Thuận Lợi và Đồng Tâm, huyện Đồng Phú dài 2km
	 3071/QĐ-UBND ngày 12/7/2024
	                3.627 
	                3.627 
	           146,764984 
	 
	 
	      146,764984 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Phú

	*
	Cấp sau quyết toán
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nâng cấp, cải tạo đường GTNT từ nhà ông Đoàn Văn Thuận đến nhà ông Nguyễn Văn Tư kết nối xã Tân Hưng và Tân Lợi, huyện Đồng Phú dài 1,5km
	 
	 
	 
	 93 
	 
	93
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Phú

	2
	Xây dựng nhà làm việc Ban chỉ huy Quân sự thị trấn Tân Phú
	 
	 
	 
	 70 
	 
	70
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Phú

	3
	Xây dựng nhà làm việc Ban chỉ huy Quân sự xã Tân Lợi
	 
	 
	 
	 69 
	 
	69
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Phú

	4
	Xây dựng nhà kho chứa hóa chất, kết hợp trưng bày sản phẩm nông nghiệp. 
	 
	 
	 
	 17 
	 
	17
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Phú

	5
	Xây dựng hệ thống PCCC và một số hạng mục phụ trợ Hội trường huyện Đồng Phú
	 
	 
	 
	 57 
	 
	57
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Phú

	6
	Xây dựng cổng, hàng rào, sân lát gạch và một số hạng mục phụ trợ Trạm y tế xã Thuận Lợi; 
	 
	 
	 
	 13 
	 
	13
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Phú

	7
	Xây dựng, nâng cấp các hạng mục trên địa bàn xã Thuận Phú và xã Thuận Lợi
	 
	 
	 
	 31 
	 
	31
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Phú

	8
	 Xây dựng nhà ở doanh trại cho 07 đơn vị Công an xã: Tân Phước, Tân Hưng, Tân Hòa, Tân Lợi, Tân Lập, Đồng Tiến, Đồng Tâm. 
	 
	 
	 
	 133 
	 
	133
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Phú

	9
	Xây dựng cống thoát nước tại ấp Thuận Thành, xã Thuận Lợi
	 
	 
	 
	 19 
	 
	19
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Phú

	10
	Tuyến 3: (theo quy hoạch là tuyến kết nối số 04) Đầu tuyến giao với đường ĐT.741(khoảng Km56+800) cuối tuyến giao với đường Đồng Phú-Bình Dương (giáp đường trục KCN tại khoảng Km30+200); Quy mô chiều dài tuyến 6,1/9,5 Km, lộ giới 42m. 
	 
	 
	 
	 98 
	 
	98
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Phú

	B
	KHỐI XÃ, PHƯỜNG
	 
	 
	 
	                        -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
	 
	 
	 
	                        -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Xây dựng nhà văn hóa ấp tân phú và các hạng mục phụ trợ
	4665/QĐ-UBND ngày 29/8/2022
	                1.200 
	                1.200 
	             27,298838 
	 
	 
	           27,298838 
	 
	 
	UBND xã Thuận Lợi

	2
	Xây dựng đường BTXM từ đường tổ 9 ấp 2 đến khu dân cư ấp 1 (đầu tuyến thửa đất số 61, tờ bản đồ số 48 đến điểm cuối tuyến thửa đất số 6 tờ bản đồ số 58).
	106/QĐ-UBND ngày 14/5/2024
	                1.435 
	                1.435 
	           834,327844 
	         391,594250 
	 
	         442,733594 
	 
	 
	UBND xã Đồng Phú

	3
	Xây dựng đường BTXM đấu nối với đường tổ 47 ấp 4 (Thửa số 10, tờ bản đồ số 23)
	105/QĐ-UBND ngày 14/5/2024
	                   177 
	                  177 
	           103,169573 
	         103,169573 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Đồng Phú

	4
	Xây dựng đường BTXM  từ nhà bà Bùi Thị Thương đến nhà ông Nguyễn Công Thanh (Điểm đầu từ thửa đất số 383 đến thửa 446, tờ bản đồ số 28)
	64/QĐ-UBND ngày 08/4/2025
	                    39 
	                    39 
	             22,687568 
	 
	 
	           22,687568 
	 
	 
	UBND xã Thuận Lợi

	5
	Xây dựng đường BTXM từ nhà ông Nguyễn Văn Tịnh đến đất ông Khánh, ấp Bù Xăng (có 850 m nằm trong phạm vi đất của kênh thủy lợi); (Điểm đầu từ thửa số 118 tờ bản đồ số 50 đến thửa số 94 tờ bản đồ số 23)
	65/QĐ-UBND ngày 08/4/2025
	                2.207 
	                2.207 
	        1.250,891640 
	 
	 
	      1.250,891640 
	 
	 
	UBND xã Thuận Lợi

	6
	Xây dựng đường BTXM từ đường nhựa liên ấp Thuận Hải đến nhà ông Phạm Văn Tạo (Điểm đầu từ thửa 43 đến thửa 218, tờ bản đồ số 52).
	66/QĐ-UBND ngày 08/4/2025
	                    45 
	                    45 
	             26,428592 
	 
	 
	           26,428592 
	 
	 
	UBND xã Thuận Lợi

	7
	Xây dựng đường BTXM từ nhà bà Đoàn Thị Điểm đến nhà bà Nguyễn Thị Lệ ấp Đồng Búa  (Điểm đầu từ thửa số 260, 273 đến thửa số 286, tờ bản đồ số 4)
	67/QĐ-UBND ngày 08/4/2025
	                   339 
	                  339 
	           197,156434 
	 
	 
	         197,156434 
	 
	 
	UBND xã Thuận Lợi

	8
	Xây dựng đường BTXM từ nhà ông Nguyễn Hữu Đạo đến đất ông Lê Duy Huấn, ấp Bù Xăng (Điểm đầu từ thửa số 178 đến thửa số 114, tờ bản đồ số 29)
	68/QĐ-UBND ngày 08/4/2025
	                   291 
	                  291 
	           165,159727 
	 
	 
	         165,159727 
	 
	 
	UBND xã Thuận Lợi

	9
	Xây dựng đường BTXM từ nhà ông Nguyễn Quý Hà đến đất nhà bà Nguyễn Thị Từ, ấp Thuận Hải (Điểm đầu từ thửa số 61 đến thửa số 44, tờ bản đồ số 64-TĐ)
	69/QĐ-UBND ngày 08/4/2025
	                   566 
	                  566 
	           320,741446 
	 
	 
	         320,741446 
	 
	 
	UBND xã Thuận Lợi

	10
	Xây dựng đường BTXM ấp 4 từ nhà ông Chiêm Tôn Hàng đến rẫy ông Đặng Văn Muộn (Điểm đầu từ thửa số 235 tờ bản đồ số 63 điểm cuối thửa số 212 tờ bản đồ số 63)
	53/QĐ-UBND ngày 08/4/2025
	                   237 
	                  237 
	           139,018992 
	 
	 
	         139,018992 
	 
	 
	UBND xã Đồng Tâm

	11
	Xây dựng đường BTXM ấp 1 từ nhà ông Đàm Văn Toàn đến nhà ông Mai Văn Luận (Điểm đầu từ thửa số 134 tờ bản đồ số 22 điểm cuối thửa số 21 tờ bản đồ số 22)
	54/QĐ-UBND ngày 08/4/2025
	                   332 
	                  332 
	           194,626589 
	 
	 
	         194,626589 
	 
	 
	UBND xã Đồng Tâm

	12
	Mở rộng 2 bên đường BTXM tổ 9 ấp Minh Hòa (Điểm đầu từ thửa số 20 tờ bản đồ số 59 điểm cuối thửa số 98 tờ bản đồ số 56)
	71/QĐ-UBND ngày 09/4/2025
	                   269 
	                  269 
	           156,533179 
	 
	 
	         156,533179 
	 
	 
	UBND xã Đồng Phú

	13
	Mở rộng 2 bên đường BTXM tổ 19 ấp Minh Tân (Điểm đầu từ thửa số 60 tờ bản đồ số 57 điểm cuối thửa số 290 tờ bản đồ số 54)
	72/QĐ-UBND ngày 09/4/2025
	                   269 
	                  269 
	           156,533179 
	 
	 
	         156,533179 
	 
	 
	UBND xã Đồng Phú

	14
	Xây dựng đường BTXM đường đội 1, ấp 6 (Điểm đầu từ thửa số 11 tờ bản đồ số 51 điểm cuối thửa số 04 tờ bản đồ số 43)
	89/QĐ-UBND ngày 11/4/2025
	                   931 
	                  931 
	           495,322548 
	 
	 
	         495,322548 
	 
	 
	UBND xã Đồng Phú

	15
	Xây dựng đường BTXM nối dài đường đội 1, ấp 5 nối dài (Điểm đầu từ thửa số 40, tờ bản đồ số 9 điểm cuối thửa số 28 tờ bản đồ số 37)
	90/QĐ-UBND ngày 11/4/2025
	                   386 
	                  386 
	           205,558858 
	 
	 
	         205,558858 
	 
	 
	UBND xã Đồng Phú

	16
	Xây dựng đường BTXM đi nhà ông Trịnh Văn Hòa, ấp Cây Cầy (Điểm đầu từ thửa số 355 tờ bản đồ số 6 điểm cuối thửa số 357 tờ bản đồ số 6)
	90/QĐ-UBND ngày 11/4/2025
	                   838 
	                  838 
	           445,790294 
	 
	 
	         445,790294 
	 
	 
	UBND xã Tân Lợi

	17
	Mở rộng 2 bên đường tổ 2, ấp Thuận Bình (từ thửa số 42 tờ bản đồ số 50 điểm cuối thửa số 113 tờ bản đồ số 41)
	144/QĐ-UBND ngày 23/5/2025
	                   486 
	                  486 
	           283,375934 
	 
	 
	         283,375934 
	 
	 
	UBND xã Thuận Lợi

	18
	Xây dựng sân BTXM và đường BTXM đấu nối vào nhà Văn hóa ấp Thuận Thành 2 (Tờ bản đồ 96, Thửa số 57)
	110/QĐ-UBND ngày 10/4/2025
	                   159 
	                  159 
	           107,996035 
	 
	 
	         107,996035 
	 
	 
	UBND xã Thuận Lợi

	19
	Xây dựng đường BTXM tổ 7, ấp Thuận Tiến (từ thửa số 28,2,50,129, tờ bản đồ số 63,55,46)
	145/QĐ-UBND ngày 23/5/2025
	                   465 
	                  465 
	           270,926340 
	 
	 
	         270,926340 
	 
	 
	UBND xã Thuận Lợi

	20
	Nâng cấp láng nhựa đường GTNT liên ấp Thuận An đi ấp Thuận Thành 2, xã Thuận Lợi (Từ nhà ông Tâm Kim đến nhà Ông Sơn)
	 
	 5.200 
	 5.200 
	        5.200,000000 
	 
	        5.200,000000 
	 
	 
	 
	UBND xã Thuận Lợi

	21
	Nâng cấp láng nhựa đường GTNT từ đường ĐT.741 đến nhà Ông Minh, ấp Thuận Hòa 1, xã Thuận Lợi
	 
	 1.500 
	 1.500 
	        1.500,000000 
	 
	        1.500,000000 
	 
	 
	 
	UBND xã Thuận Lợi

	22
	Xây dựng đường BTXM Tổ 19, ấp 5 (Điểm đầu từ thửa số 02 tờ bản đồ số 34 điểm cuối thửa số 12 tờ bản đồ số 34)
	86/QĐ-UBND ngày 22/4/2025
	                   378 
	                  378 
	           219,799021 
	 
	 
	         219,799021 
	 
	 
	UBND xã Đồng Phú

	23
	Xây dựng đường BTXM ấp 4 từ nhà ông Nguyễn Văn Bình đến nhà ông Nguyễn Trọng Quyền (Điểm đầu từ thửa số 17 tờ bản đồ số 33 điểm cuối thửa số 24 tờ bản đồ số 33)
	110/QĐ-UBND ngày 23/5/2025
	                    70 
	                    70 
	             40,743232 
	 
	 
	           40,743232 
	 
	 
	UBND xã Đồng Phú

	24
	Mở rộng đường từ trung tâm xã đi Thạch Màng (đoạn từ ngã ba Đồng Bia đến ngã ba đường Ba Phương Út Linh)
	1476/QĐ-UBND ngày 16/5/2025 
	                6.000 
	                6.000 
	        6.000,000000 
	 
	 
	 
	        6.000,000000 
	 
	UBND xã Tân Lợi

	25
	Cải tạo, sửa chữa tuyến đường Thuận Phú 1 từ ngã ba nhà thờ đến hộ bà Nguyễn Thị Ninh
	1612/QĐ-UBND ngày 29/5/2025 
	                   938 
	                  938 
	           750,000000 
	 
	 
	 
	           750,000000 
	 
	UBND xã Thuận Lợi

	26
	Nâng cấp láng nhựa đường GTNT ấp Đồng Búa từ DT758 - trại gà Hùng Nhơn đến ngã ba nhà văn hóa
	1613/QĐ-UBND ngày 29/5/2025 
	                2.906 
	                2.906 
	        2.470,000000 
	 
	 
	 
	        2.470,000000 
	 
	UBND xã Thuận Lợi

	27
	Xây dựng Công viên tượng đài xã Thuận Phú
	1614/QĐ-UBND ngày 29/5/2025 
	                2.926 
	                2.926 
	        2.780,000000 
	 
	 
	 
	        2.780,000000 
	 
	UBND xã Thuận Lợi



